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Câu 1: (ID: 772615) Một trong những thành tựu quan trọng của ASEAN trong giai đoạn từ 2015 đến nay là 

 A. Hiến chương ASEAN được thông qua. 

 B. ASEAN ra tuyên bố về khu vực hoà bình, tự do và trung lập. 

 C. Cộng đồng ASEAN được thành lập. 

 D. ASEAN phát triển số lượng thành viên từ 5 lên 10 nước. 

Câu 2: (ID: 772616) Một trong những bài học được rút ra từ các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 

1945 đến nay là 

 A. tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. B. gia nhập vào các khối liên minh quân sự.

 C. thiết lập quan hệ chiến lược với các nước. D. kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp quân sự. 

Câu 3: (ID: 772617) Trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979, cuộc chiến đấu ở biên giới Tây Nam 

của quân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? 

 A. Đánh đổ phong kiến. B. Bảo vệ Tổ quốc. C. Đánh đổ phát xít. D. Giải phóng dân tộc. 

Câu 4: (ID: 772618) Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của ta từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay là cuộc chiến tranh 

chính nghĩa. Tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh được thể hiện chủ yếu thông qua 

 A. mục đích chiến tranh. B. lực lượng tham gia. C. thành phần lãnh đạo. D. hình thức chiến tranh. 

Câu 5: (ID: 772619) Hội Quốc liên và tổ chức Liên hợp quốc có nhiều điểm khác biệt, ngoại trừ 

 A. tính toàn diện. B. thời gian tồn tại. C. vai trò của Mĩ. D. tôn chỉ, mục đích. 

Câu 6: (ID: 772620) Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc (từ 1978) với công 

cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985-1991) và đổi mới đất nước ở Việt Nam (từ 1986) là gì? 

 A. Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

 B. Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị, tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi mặt. 

 C. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách mở cửa. 

 D. Tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kéo dài. 

Câu 7: (ID: 772621) Năm 1999, nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) được thành lập, trở thành trung 

tâm điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm mục đích 

 A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế thế giới. B. tăng cường hợp tác kinh tế, văn hoá, xã hội.

 C. thúc đẩy hoà bình và ổn định khu vực. D. chi phối các hoạt động kinh tế thế giới. 
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Câu 8: (ID: 772622) Bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà” được ra đời trong bối cảnh của cuộc kháng chiến nào 

sau đây? 

 A. Kháng chiến chống quân Tống thời Tiền Lê. B. Kháng chiến chống quân Minh thời Hồ.

 C. Kháng chiến chống Thanh thời Tây Sơn. D. Kháng chiến chống quân Tống thời Lý. 

Câu 9: (ID: 772623) Tổ chức MAPHILINDO (1963) gồm những nước nào? 

 A. In-đô-nê-xi-a, Lào, Cam-pu-chia. B. Đông-ti-mo, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a.

 C. Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a. D. Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam. 

Câu 10: (ID: 772624) Trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước của Việt Nam (1954 – 1975) có vai trò như thế nào? 

 A. Đẩy nhanh tiến trình hoà hoãn giữa các nước lớn trong quan hệ quốc tế. 

 B. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

 C. Phá vỡ phòng tuyến quan trọng của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á. 

 D. Trở thành biểu tượng về tấm gương chống ảnh hưởng của hai phe. 

Câu 11: (ID: 772625) Theo Hiến pháp (1924) của Liên Xô, ghi nhận việc hợp tác của các nước Cộng hòa Xô 

viết thành một nhà nước dựa trên cơ sở 

 A. thỏa thuận. B. bắt buộc. C. tự nguyện. D. thương lượng. 

Câu 12: (ID: 772626) Một trong những xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh là 

 A. xu thế đơn cực. B. xu thế hòa hoãn. C. xu thế đa cực. D. xu thế hòa giải. 

Câu 13: (ID: 772627) Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động toàn quốc 

kháng chiến chống thực dân Pháp (19-12-1946) vì lí do nào sau đây? 

 A. Thực dân Pháp bắt đầu đánh chiếm các đô thị phía Bắc. 

 B. Thời gian “hai bên ngừng bắn” giữa Việt Nam và Pháp đã hết. 

 C. Nền độc lập, chủ quyền của dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng. 

 D. Thực dân Pháp đang mở rộng đánh chiếm Nam Bộ. 

Câu 14: (ID: 772628) ASEAN là một liên minh hợp tác kinh tế- chính trị của các nước thuộc khu vực 

 A. Tây Á. B. Nam Á. C. Đông Bắc Á. D. Đông Nam Á. 

Câu 15: (ID: 772629) Đâu không phải là điểm giống nhau của các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mĩ tiến 

hành trong quá trình xâm lược Việt Nam (1961 - 1975)? 

 A. Bản chất. B. Thủ đoạn. C. Âm mưu chiến lược. D. Kết cục. 

Câu 16: (ID: 772630) Theo quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986, đổi mới phải toàn 

diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là đổi mới về 

 A. kinh tế. B. chính trị. C. văn hóa. D. tư tưởng. 

Câu 17: (ID: 772631) Quá trình hình thành Liên hợp quốc gắn liền với vai trò quan trọng của các quốc gia nào? 

 A. Liên Xô, Mỹ, Anh. B. Liên Xô, Mỹ, Đức. C. Liên Xô, Trung Quốc, Đức. D. Mỹ, Anh, Pháp. 
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Câu 18: (ID: 772632) Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945)? 

 A. Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo. 

 B. Đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 C. Thắng lợi của lực lượng Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít. 

 D. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

Câu 19: (ID: 772633) Trong những năm 1946-1954, nhân dân Việt Nam làm phá sản hoàn toàn âm mưu 

“đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp bằng thắng lợi của 

 A. chiến dịch Tây Bắc.  B. chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 C. chiến dịch Hồ Chí Minh. D. chiến dịch Việt Bắc. 

Câu 20: (ID: 772634) Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 có ý nghĩa quốc 

tế nào sau đây? 

 A. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng chế độ mới. 

 B. Cổ vũ các dân tộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng. 

 C. Đưa Trung Quốc trở thành quốc gia độc lập và tự do. 

 D. Chấm dứt ách cai trị, nô dịch của tư bản phương Tây. 

Câu 21: (ID: 772635) Triều đại nào sau đây đã 3 lần kháng chiến đánh bại quân Mông – Nguyên ở thế kỷ 

XIII? 

 A. Triều Lê. B. Triều Hồ. C. Triều Lý. D. Triều Trần. 

Câu 22: (ID: 772636) Nội dung nào không phản ánh nguy cơ mới của cách mạng tháng Tám 1945? 

 A. Thực dân Pháp đã được lực lượng Đồng minh tạo điều kiện để quay trở lại xâm lược Việt Nam.

 B. Những thế lực và các tổ chức chính trị phản động tay sai của Nhật – Pháp ngóc đầu dậy. 

 C. Đầu tháng 8- 1945, Quân đội Xô Viết đã có mặt ở Đông Bắc Trung Quốc. 

 D. Đại diện của lực lượng Đồng minh sẽ vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật. 

Câu 23: (ID: 772637) Nội dung nào không thể hiện vai trò của ASEAN? 

 A. Mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. 

 B. Góp phần xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định cùng phát triển. 

 C. Là tổ chức hợp tác toàn diện và chặt chẽ của khu vực Đông Nam Á. 

 D. Giải quyết được sự chênh lệch về mức sống và sự tăng trưởng giữa các nước. 

Câu 24: (ID: 772638) Các đại biểu đều nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Ủy ban 

Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đó là quyết định của 

 A. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16 - 8 - 1945). 

 B. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15 - 8 - 1945). 

 C. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì (4 - 1945). 

 D. Đại hội Đảng lần thứ I ở Ma Cao (Trung Quốc) năm 1935. 
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Câu 25: (ID: 772611) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Tháng 1 năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam được tiến hành tại 

Hà Nội. Hội nghị đã phân tích đặc điểm tình hình mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội miền Nam từ sau 

khi kháng chiến chống Pháp kết thúc. Hội nghị chỉ rõ “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam 

ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của 

cách mạng thì con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là 

chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính 

quyền cách mạng của nhân dân”. 

(Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Đại cương Lịch sử Việt Nam, toàn tập, Nxb Giáo dục Việt Nam, 

2008, trang 990) 

 a) Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1/1959) quyết định để 

nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là vì lực lượng vũ trang ở miền Nam đã lớn mạnh. 

 b) Phương thức đấu tranh cơ bản của cách mạng miền Nam là đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với 

đấu tranh vũ trang. 

 c) Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là đánh đổ quyền thống trị của đế quốc, tư sản dựng lên chính quyền 

cách mạng của nhân dân. 

 d) Sự khủng bố của chính quyền Sài Gòn đòi hỏi cách mạng phải tiến lên hình thức cao hơn. 

Câu 26: (ID: 772612) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân 

tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân 

tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền 

toàn quốc”. 

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.25) 

 a) Cách mạng tháng Tám (1945) là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mở ra kỉ nguyên cả 

nước hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

 b) Đảng Cộng sản Đông Dương có vai trò to lớn trong lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công. 

 c) Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam đã cổ vũ tinh thần đấu tranh chống thực dân của nhân dân các 

dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. 

 d) Đoạn tư liệu đã phản ánh nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

Câu 27: (ID: 772613) Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Sự chấm dứt Chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) thế giới đã kết thúc thời 

kỳ thế giới hai cực, chấm dứt sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, mở ra một thời kỳ hội 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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nhập kinh tế toàn cầu thực sự với sự chuyển đổi của hầu hết các quốc gia đã từng là XHCN, các quốc gia 

đang phát triển sang kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, xu thế hòa bình, hợp tác phát triển 

đã trở thành xu thế chính của thời đại. Đây là đặc trưng cực kỳ quan trọng”. 

(Võ Đại Lược: Những vấn đề lớn về toàn cầu hoá kinh tế, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế 

giới, số 9 (125)-2006, tr.9.) 

 a) Sự chấm dứt Chiến tranh lạnh mở ra xu thế toàn cầu hóa và một thời kỳ hội nhập quốc tế toàn cầu thực sự. 

 b) Chấm dứt sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội đã đưa đến sự xác lập của trật tự thế giới 

đa cực nhiều trung tâm. 

 c) Hòa bình, hợp tác và phát triển là dòng chảy chính của thời đại, phổ biến của sự phát triển thế giới. 

 d) Chiến tranh lạnh thực sự kết thúc khi Liên Xô tan rã và trật tự hai cực sụp đổ. 

Câu 28: (ID: 772614) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở tại đô thị [phía Bắc vĩ tuyến 16] suốt gần ba tháng có ý nghĩa rất lớn. 

Ta đã chủ động mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc đúng lúc, khi khả năng hòa hoãn không còn, ta có chuẩn 

bị và viện binh Pháp còn lênh đênh trên biển. Ngoài việc làm tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận địch, ta đã bảo 

vệ an toàn cơ quan đầu não và bảo tồn lực lượng kháng chiến, giành được khoảng thời gian chiến lược quý 

báu để tiếp tục chuyển đất nước vào thời chiến và đẩy lùi âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của địch. 

(Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 – 1954), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019, tr. 71). 

 a) Nối tiếp cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ (1945), cuộc chiến đấu ở các 

đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. 

 b) Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là thắng lợi quân sự mở đầu của quân dân ta trong 

cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. 

 c) Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã bảo vệ an toàn cơ quan đầu não và những đô thị 

trọng yếu, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch. 

 d) Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là chiến dịch do ta chủ động tiến hành, đạt được mục 

tiêu ban đầu đề ra. 

----- HẾT ----- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 

1.C 2.A 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.D 9.C 10.C 

11.C 12.C 13.C 14.D 15.B 16.A 17.A 18.C 19.D 20.B 

21.D 22.C 23.D 24.A       

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 

Cách giải: 

Một trong những thành tựu quan trọng của ASEAN trong giai đoạn từ 2015 đến nay là Cộng đồng ASEAN 

được thành lập. 

Chọn C. 

Câu 2 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích, rút ra bài học lịch sử. 

Cách giải: 

Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, Việt Nam luôn phải đối mặt với rất nhiều quốc gia hùng mạnh. 

Từ năm 1945 đến nay, ta đã chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954), kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước (1954 – 1975), đấu tranh bảo vệ biên giới vùng Tây Nam, biên giới phía Bắc… Có nhiều nguyên 

nhân khách quan và chủ quan quyết định đến sự thắng lợi của các cuộc đấu tranh, tuy nhiên, một trong số 

những nguyên nhân quan trọng đó là sự đoàn kết, đồng lòng của toàn quân, toàn dân. Vì vậy, một trong những 

bài học ta rút ra từ các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay là tăng cường khối đại đoàn 

kết dân tộc. 

Đúng như Nguyễn Trãi từng viết “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước”. 

Chọn A. 

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. 

Cách giải: 

Trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979, cuộc chiến đấu ở biên giới Tây Nam của quân dân Việt 

Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 



 

 

  

7 

Chọn B. 

Câu 4 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của ta từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Tính 

chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh được thể hiện chủ yếu thông qua mục đích chiến tranh vì chúng ta thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Chọn A. 

Câu 5 (VD): 

Phương pháp: 

So sánh. 

Cách giải: 

Hai tổ chức Hội Quốc liên và Liên Hợp Quốc được thành lập đóng vai trò như tổ chức công cụ của trật tự thế 

giới. Mục tiêu cơ bản nhất duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. 

=> Hội Quốc liên và tổ chức Liên hợp quốc có nhiều điểm khác biệt, ngoại trừ tôn chỉ và mục đích. Tuy nhiên, 

Hội Quốc liên làm việc không hiệu quả. 

Chọn D. 

Câu 6 (VD): 

Phương pháp: 

So sánh. 

Cách giải: 

A, C loại vì chỉ diễn ra ở hai cuộc cải cách ở Trung Quốc và Việt Nam. 

B loại vì thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị, tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi mặt diễn ra trong cuộc 

cải cách ở Liên Xô. 

=> Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc (từ 1978) với công cuộc cải tổ ở Liên 

Xô (1985-1991) và đổi mới đất nước ở Việt Nam (từ 1986) là bối cảnh các nước đều lâm vào tình trạng khủng 

hoảng kéo dài. 

Chọn D. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh. 

Cách giải: 
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Năm 1999, nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) được thành lập, trở thành trung tâm điều phối các nỗ 

lực quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế thế giới. 

Chọn A. 

Câu 8 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 

Bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà” được ra đời trong bối cảnh của cuộc kháng chiến chống Tống dưới thời Lý. 

Chọn D. 

Câu 9 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Cách giải: 

Tổ chức MAPHILINDO (1963) gồm những nước Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a. 

Chọn C. 

Câu 10 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

A loại, quá trình hoà hoãn diễn ra giữa các nước lớn xuất hiện do bản thân các nước lớn đang gặp vấn đề trong 

vấn đề đối đầu về mọi mặt. 

B loại, thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước về lãnh thổ. 

D loại, trở thành biểu tượng về tấm gương chống ảnh hưởng của hai phe không phải là vai trò mà là ý nghĩa 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. 

=> Trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam 

(1954 – 1975) có vai trò phá vỡ phòng tuyến quan trọng của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á. 

Chọn C. 

Câu 11 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 

Theo Hiến pháp (1924) của Liên Xô, ghi nhận việc hợp tác của các nước Cộng hòa Xô viết thành một nhà 

nước dựa trên cơ sở tự nguyện. 

Chọn C. 
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Câu 12 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh. 

Cách giải: 

Một trong những xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh là xu thế đa cực. 

Chọn C. 

Câu 13 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (19-12-1946) vì nền độc lập, chủ quyền của dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng. Sau một thời gian 

bội ước, chống phá các tỉnh miền Bắc, Pháp gửi tối hậu thư cho ta, đòi ta phải giao quyền kiểm soát Hà Nội 

cho chúng, nếu không chúng sẽ nổ súng tấn công. 

Chọn C. 

Câu 14 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Cách giải: 

ASEAN là một liên minh hợp tác kinh tế- chính trị của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. 

Chọn D. 

Câu 15 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

A, C, D loại vì là điểm giống nhau 

  Các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1975: “Chiến tranh đặc 

biệt” (1961 - 1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và “ Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1975). Các 

chiến lược chiến tranh này có những điểm giống nhau sau: 

- Âm mưu: Chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự 

của Mĩ, làm bàn đạp tấn công miền Bắc, phản kích phe XHCN từ Đông Nam Á. 

- Bản chất: Đều là những loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu 

của Mĩ... 

- Kết cục: Đều thất bại. 
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=> Thủ đoạn là điểm giống nhau của các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mĩ tiến hành trong quá trình xâm 

lược Việt Nam (1961 - 1975). 

+ Chiến tranh đặc biệt (1961-1965): Dồn dân lập ấp chiến lược. 

+ Chiến tranh cục bộ (1965-1968): Phản công “tìm diệt” và “bình định” 

+ Việt Nam hóa chiến tranh: Chia rẽ khối đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia; Hòa hoãn, thỏa hiệp với Liên 

Xô, Trung Quốc. 

Chọn B. 

Câu 16 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986). 

Cách giải: 

Theo quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986, đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, 

nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế. 

Chọn A. 

Câu 17 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc. 

Cách giải: 

Quá trình hình thành Liên hợp quốc gắn liền với vai trò quan trọng của các quốc gia Liên Xô, Mỹ, Anh. 

Chọn A. 

Câu 18 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Thắng lợi của lực lượng Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít là nguyên nhân khách quan dẫn tới 

thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). 

Chọn C. 

Câu 19 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Cách giải: 

Trong những năm 1946-1954, nhân dân Việt Nam làm phá sản hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” 

của thực dân Pháp bằng thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947). 

Chọn D. 
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Câu 20 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 có ý nghĩa quốc tế là cổ vũ các dân 

tộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng. 

Chọn B. 

Câu 21 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 

Triều Trần đã 3 lần kháng chiến đánh bại quân Mông – Nguyên ở thế kỷ XIII. 

Chọn D. 

Câu 22 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ mới là sự xuất hiện của các nước 

Đồng minh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, đồng thời, sự quay trở lại Pháp với âm mưu xâm 

lược nước ta một lần nữa. 

=> Đầu tháng 8- 1945, Quân đội Xô Viết đã có mặt ở Đông Bắc Trung Quốc không phản ánh nguy cơ mới 

của cách mạng tháng Tám 1945. 

Chọn C. 

Câu 23 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Giải quyết được sự chênh lệch về mức sống và sự tăng trưởng giữa các nước không thể hiện vai trò của 

ASEAN. 

Chọn D. 

Câu 24 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 
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Các đại biểu đều nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng 

Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đó là quyết định của Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16 - 8 - 1945). 

Chọn A. 

 

Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1/1959) quyết định để 

nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là vì những hành động của chính quyền Mỹ - Diệm là mâu 

thuẫn giữa nhân dân miền Nam với Mỹ và chính quyền tay sai ngày càng trở nên gay gắt. Chúng ta cần phải 

sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực của kẻ thù. 

b) Đúng, phương thức đấu tranh cơ bản của cách mạng miền Nam là đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp 

với đấu tranh vũ trang. 

c) Sai, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là đánh đuổi Mĩ và tay sai, giành lại độc lập, tạo điều kiện để thống 

nhất đất nước. 

d) Đúng, những hành động khủng bố của chính quyền Sài Gòn đòi hỏi cách mạng phải tiến lên hình thức cao hơn. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, Cách mạng tháng Tám (1945) là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mở ra kỉ nguyên độc 

lập, tự do. 

b) Đúng, Đảng Cộng sản Đông Dương có vai trò to lớn trong lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công. 

c) Đúng, Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam đã cổ vũ tinh thần đấu tranh chống thực dân của nhân dân 

các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. 

d) Sai, đoạn tư liệu trên phản ánh ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám. 

Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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Cách giải: 

a) Sai, toàn cầu hoá là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. 

b) Sai, sự chấm dứt Chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) thế giới đã kết thúc 

thời kỳ thế giới hai cực, chấm dứt sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, mở ra một thời kỳ 

hội nhập kinh tế toàn cầu thực sự với sự chuyển đổi của hầu hết các quốc gia đã từng là XHCN, các quốc gia 

đang phát triển sang kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, xu thế hòa bình, hợp tác phát triển 

đã trở thành xu thế chính của thời đại. 

c) Đúng, hòa bình, hợp tác và phát triển là dòng chảy chính của thời đại, phổ biến của sự phát triển thế giới. 

d) Đúng, chiến tranh lạnh thực sự kết thúc khi Liên Xô tan rã và trật tự hai cực sụp đổ. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, nối tiếp cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ (1945), cuộc chiến đấu ở các 

đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã làm phá sản một bước kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. 

b) Đúng, cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là thắng lợi quân sự mở đầu của quân dân ta trong 

cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. 

c) Sai, cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã bảo vệ an toàn cơ quan đầu não và tiêu diệt một 

bộ phận sinh lực địch. 

d) Sai, Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là chiến dịch do ta chủ động tiến hành, đạt được một 

phần mục tiêu ban đầu đề ra. 


